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Chữ viết tắt Biểu diễn Ghi chú tiếng anh 

CPU Bộ điều khiển trung tâm Central Processing Unit 

DI Đầu vào số Digital Input   

DO Đầu ra số Digital Output   

AI Đầu vào tương tự Analog Input   
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CTUD Bộ đếm lên xuống Counter Up Down 
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